	Họ và tên: .............................................
Lớp: ......
	ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 1 - GIAI ĐOẠN 3

Môn: Ngữ văn 9

Thời gian làm bài: 90 phút


Phần I (6 điểm). Có một nhà thơ đã viết:





Đất nước bốn ngàn năm 







Vất vả và gian lao





Đất nước như vì sao





Cứ đi lên phía trước.





(Theo sách giáo khoa Ngữ văn 9, Tập 2)

1. Những câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Bài thơ được sáng tác vào giai đoạn (thời kì) nào? (1.0 điểm)
2. Việc sử dụng 2 tính từ “vất vả”, “gian lao” có gì đặc sắc? (Trình bày tương tự như nêu tác dụng của BPTT nhân hoá) (1.0 điểm)
3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh được sử dụng trong khổ thơ trên. 
4. Viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên (cảm xúc trước mùa xuân đất nước) (gạch chân, chú thích rõ một thành phần phụ chú, một phép nối).
5. Ghi lại tên một bài thơ em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 cũng sáng tác cùng giai đoạn (ghi rõ tên tác giả). 

Phần II (4 điểm). Trong văn bản “Những ngôi sao xa xôi”, Lê Minh Khuê viết:
     
Tôi rửa cho Nho bằng nước đun sôi trên bếp than. Bông băng trắng. Vết thương không sâu lắm, vào phần mềm. Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng. Tôi tiêm cho Nho. Nho lim dim mắt, dễ chịu, có lẽ không đau lắm. Chị Thao luẩn quẩn bên ngoài, lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc.

(Theo sách giáo khoa Ngữ văn 9, Tập 2)

1. Xác định ngôi kể của văn bản “Những ngôi sao xa xôi”. Việc lựa chọn ngôi kể đó có tác dụng gì? 

2. Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu “Nho lim dim mắt, dễ chịu, có lẽ không đau lắm.”
3. Chỉ ra một câu phủ định trong những câu văn đã cho.

4. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích là ai, được miêu tả ở hoàn cảnh nào? Những câu văn trên giúp em hiểu thêm nét đẹp gì ở các nhân vật?

- Hết -
	Họ và tên: .............................................
Lớp: ......
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Môn: Ngữ văn 9

Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN I (6,0 điểm). Cho câu thơ sau : 



“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng



Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ,



Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ



Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.”

(Trích Viếng lăng Bác - Viễn Phương)

1. Nêu ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác bài thơ. (0,5 điểm)
2. Từ “mặt trời” ở câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ từ vựng nào? Phép tu từ này có tác dụng như thế nào trong việc bộc lộ cảm xúc của tác giả? Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được không? Vì sao? (1,0 điểm)
3. Trong sgk Ngữ văn 9 cũng có những câu thơ xuất hiện hình ảnh “mặt trời” qua cách sử dụng phép tu từ tương tự. Chép những câu thơ đó và cho biết tên tác giả, tác phẩm. (1,0 điểm)

4. Trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên bằng một đoạn văn khoảng 12 câu, triển khai theo lối lập luận tổng phân hợp để thấy được dòng cảm xúc chân thành (của tác giả) trước khi vào lăng viếng Bác. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và một phép nối liên kết. (Gạch chân và chú thích rõ) (3,5 điểm)
Phần II (4,0 điểm). Trong sáng tác cuối cùng của cuộc đời cầm bút, nhà thơ Thanh Hải đã viết:
...Ta làm con chim hót 


Một mùa xuân nho nhỏ
Ta làm một cành hoa


Lặng lẽ dâng cho đời
Ta nhập vào hòa ca


Dù là tuổi hai mươi

Một nốt trầm xao xuyến.


Dù là khi tóc bạc…
(Trích Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)

1. Hãy trình bày mạch cảm xúc của bài thơ. (1.0 điểm)

2. Trong những câu thơ trên, biện pháp nghệ thuật ẩn dụ và hoán dụ được tác giả sử dụng qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của những biện pháp tu từ đó. (1.0 điểm)
3. Từ hai khổ thơ trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 1 trang giấy trình bày suy nghĩ về lí tưởng sống của tuổi trẻ hiện nay. (2.0 điểm)
- Hết -
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	Phần - Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I
	
	6,5

	1
	- Văn bản: Mùa xuân nho nhỏ

- Tác giả: Thanh Hải

- Giai đoạn: sau năm 1975
	0.25

0.25

0.25

	2
	- Nét đặc sắc: nghệ thuật nhân hóa

- Gợi liên tưởng:

+ Tổ quốc như dáng hình người mẹ tần tảo, lam lũ, chịu thương chịu khó, một nắng hai sương.

+ Gợi truyền thống lịch sử được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt, bởi máu của những con người đã hy sinh với biết bao biến cố thăng trầm của đất nước.
	0.25
0.5

	3
	* Hình ảnh so sánh: “đất nước như vì sao”

- Đây là sự sáng tạo của TH khi so sánh giữa cái trừu tượng và cụ thể
+ Vì sao là hình ảnh tươi đẹp, là vẻ đẹp lung linh của bầu trời đêm, là hiện thân của sự vĩnh hằng trong vũ trụ -> nhà thơ muốn khẳng định đất nước mãi mãi trường tồn với thời gian.

+ Ẩn trong hình ảnh so sánh là lời ngợi ca sự trường tồn, tráng lệ (tầm vóc dân tộc được so sánh với sự vĩnh cửu của thiên nhiên) -> đất nước đang hướng về một tương lai tươi sáng -> cảm xúc nhà thơ: tự hào, tin tưởng.
	0.25

0.75

	4
	* Hình thức: 

- Đúng hình thức đoạn diễn dịch

- Đảm bảo khoảng 12 câu, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả

* Kiến thức TV:

- Phép thế liên kết câu

- Câu cảm thán

* Nội dung:

(*) Gợi nhắc truyền thống 4000 năm của đất nước

- Nhà thơ đã sử dụng 2 tính từ liên tiếp “vất vả”, “gian lao” (nghệ thuật nhân hóa) đã gợi liên tưởng:

+ Tổ quốc như dáng hình người mẹ tần tảo, lam lũ, chịu thương chịu khó, một nắng hai sương.

+ Gợi truyền thống lịch sử được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt, bởi máu của những con người đã hy sinh với biết bao biến cố thăng trầm của đất nước
-> Đất nước vất vả và gian lao nhưng với sức sống bền bỉ, kiên định, vững vàng, vẫn cứ đi lên không gì cưỡng nổi và mỗi mùa xuân như được tiếp thêm sức sống mới. 

(*) Hình ảnh so sánh “đất nước như vì sao”

- Đây là sự sáng tạo của TH khi so sánh giữa cái trừu tượng và cụ thể

+ Vì sao là hình ảnh tươi đẹp, vĩnh hằng của thiên nhiên vì vậy nhà thơ muốn khẳng định đất nước mãi mãi trường tồn với thời gian

+ Ẩn trong hình ảnh so sánh là lời ngợi ca sự trường tồn, tráng lệ (tầm vóc dân tộc được so sánh với sự vĩnh cửu của thiên nhiên) 
-> cảm xúc nhà thơ: tự hào, tin tưởng.
- Điệp ngữ “đất nước” + phó từ “cứ” chỉ sự tiếp diễn kết hợp với cụm động từ “đi lên phía trước”:

+ thể hiện niềm tin tưởng sắt đá vào tương lai tươi sáng và sức sống của dân tộc; 
+ thể hiện ý chí quyết tâm, tư thế hiên ngang vượt mọi khó khăn, thử thách hướng tới tương lai của dân tộc Việt Nam.
+ Cảm xúc: thể hiện niềm tự hào, tin tưởng vào cách mạng, vào tương lai của đất nước.
	1.0

0.5

2.0

	5
	- Kể chính xác tên văn bản sáng tác giai đoạn sau 1975 và tên tác giả.
	

	Phần II
	
	3,0

	1
	- Ngôi kể: thứ nhất

- Tác dụng: 
+ Tạo điểm nhìn phù hợp để tác giả tập trung miêu tả, tái hiện hiện thực khốc liệt của chiến tranh.
+ Thuận lợi cho việc khắc họa thế giới tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật một cách tự nhiên, chân thực, giàu sức thuyết phục.
+ Làm nổi bật vẻ đẹp của con người trong chiến tranh.
+ Rút ngắn khoảng cách giữa người kể chuyện và người đọc để câu chuyện hiện lên chân thực, tự nhiên, đáng tin cậy hơn...
	1.0

	2
	- Thành phần biệt lập tình thái: có lẽ 
	0.5

	3
	- Câu phủ định: Vết thương không sâu lắm, vào phần mềm.
	0.5

	4
	- Nhân vật tôi: Phương Định

- Hoàn cảnh: sau một lần đi phá bom, Nho bị thương ….

- Nét đẹp: tình cảm đồng đội gắn bó sâu nặng (sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng)
	0.5

0.5
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PHẦN I (6,0 điểm). 
1. Nêu ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác bài thơ. (0,5 điểm)


- Hoàn cảnh sáng tác: năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất và lăng Bác mới được khánh thành, tác giả từ miền Nam ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Bác.
2. Từ “mặt trời” ở câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ từ vựng nào? Phép tu từ này có tác dụng như thế nào trong việc bộc lộ cảm xúc của tác giả? Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được không? Vì sao? (1đ)

- Từ “mặt trời” ở câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ ẩn dụ.

- Tác dụng: Giúp bộc lộ cảm xúc biết ơn, tự hào, ngưỡng mộ của tác giả đối với B, tôn vinh Bác, ca ngợi, công lao to lớn của Bác - Người đã mang lại ánh sáng, sự sống cho dân tộc Việt Nam.

- Không thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa. Vì: Sự chuyển nghĩa của từ “mặt trời” trong câu thơ chỉ mang tính chất lâm thời, ko làm cho từ có thêm nghĩa mới và không thể đưa vào giải thích trong từ điển.
3. Trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có những câu thơ xuất hiện hình ảnh “mặt trời” qua cách sử dụng phép tu từ tương tự. Chép những câu thơ đó và cho biết tên tác giả, tác phẩm. (1,0 điểm)

- Những câu thơ xuất hiện hình ảnh “mặt trời”: 

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”.

- Tác phẩm: “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” - Tác giả: NKĐ
4. Trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên bằng một đoạn văn khoảng 10 - 12 câu, triển khai theo lối lập luận tổng phân hợp để thấy được dòng cảm xúc chân thành của tác giả trước khi vào lăng viếng Bác. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và một phép nối liên kết. (Gạch chân và chú thích rõ) (3,5 điểm)

- Hình ảnh mặt trời thực:


+ Mặt trời của tự nhiên đem lại ánh sáng, xua tan bóng đêm


+ Đem lại sự sống cho vạn vật, không có mặt trời đồng nghĩa với sự sống đã chấm dứt.


- Hình ảnh mặt trời ẩn dụ:


+ Được liên tưởng dựa trên nét tương đồng giữa 2 hình ảnh.


+ Mặt trời là Bác, đem lại ánh sáng, độc lập, tự do, xua tan bóng tối, màn đêm nô lệ của kiếp người lầm than.


+ Được miêu tả qua tính từ chỉ màu sắc "đỏ" mặt trời của chân lí cách mạng, soi sáng cho đường cách mạng của dân tộc Việt Nam.


+ Mặt trời của Bác thật gần gũi và ấm áp bởi nó luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam.

-> Bác có công lao trời biển không gì có thể sánh được.


- Đặt mặt trời Bác sóng đôi và trường tồn cùng mặt trời thiên nhiên là sáng tạo riêng, là hình ảnh xuất thần, độc đáo của Viễn Phương. Cách nói đó vừa ngợi ca sự vĩ đại, bất tử của Bác, vừa thể hiện lòng tôn kính, ngưỡng mộ, tự hào, biết ơn đối với Bác.

* Tình cảm nhân dân Việt Nam dành cho Bác

- Nỗi nhớ thương vốn chỉ có ở trong lòng nay lại được viết "dòng người ..."


+ Tất cả các trái tim như đang cùng chung nhịp đập.


+ Ko gian như nhuộm bởi nỗi nhớ và kéo dài trong thgian vô tận "ngày ngày". 

+ Cảm nhận được tình cảm lòng biết ơn niềm tự hào của người dân Việt Nam trước công lao trời biển của Bác.


- Hình ảnh "tràng hoa"



+ Dòng người ví như "tràng hoa" là một ẩn dụ độc đáo mà thích hợp. 


+ Xuất phát từ hình ảnh thực dòng người vào lăng viếng Bác, Viễn Phương đã liên tưởng đến hình ảnh "tràng hoa". Dòng người vào viếng Bác đi từ cửa lăng vào trong lăng rồi trở ra thành một vòng tròn dễ gợi liên tưởng là tràng hoa. 


+ Sử dụng "tràng" thay cho vòng hoa để thấy rằng Bác chưa bao giờ mất và tràng hoa này dâng lên cho những chiến công của Người.


- Hình ảnh 79 mùa xuân của cuộc đời Bác cống hiến trọn vẹn cho đất nước.


+ Mỗi người với nỗi nhớ thương là một đóa hoa kết nên "tràng hoa" dâng "bảy mươi chín mùa xuân" cuộc đời Bác - cuộc đời bảy mươi chín tuổi cũng là những mùa xuân - mùa hoa đã dâng cho đời bao hoa trái. 

-> Hình ảnh ẩn dụ "tràng hoa" và hình ảnh ẩn dụ "mặt trời" đã tạo nên ẩn dụ sóng đôi và điệp ngữ "ngày ngày" đã góp phần nhấn mạnh vào lòng kính yêu, niềm tiếc thương vô hạn luôn thường trực trong lòng mỗi con người Việt Nam.


- Nhịp thơ chậm rãi, trải dài 8, 9 tiếng một dòng thơ, lặp lại từ ngữ và cấu trúc, vừa diễn tả không khí thiêng liêng, thành kính trong lăng, vừa gợi bước đi chầm chậm của dòng người vào lăng viếng Bác.

Phần II (4,0 điểm). 
1. Hãy trình bày mạch cảm xúc của bài thơ. (1,0 điểm)


- Dòng cảm xúc được khơi nguồn từ vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên từ đó mở rộng ra với mùa xuân của đất nước. Cảm xúc lắng dần vào sự suy tư và ước nguyện của nhà thơ muốn được hòa nhập và đóng góp cho cuộc đời chung. Bài thơ kết thúc với những tình cảm thiết tha tự hào về quê hương đất nước.
2. Trong những câu thơ trên, biện pháp nghệ thuật ẩn dụ và hoán dụ được tác giả sử dụng qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của những biện pháp tu từ đó. (1,0 điểm)

- Điệp ngữ: Ta làm, dù là. Tác dụng: góp phần khẳng định tình cảm và trách nhiệm của nhà thơ đối với đất nước, nhân dân.

- Ẩn dụ: Hình ảnh “mùa xuân nho nhỏ” -> Hình ảnh “mùa xuân nho nhỏ”: chỉ con người cá nhân với lối  sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường, là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của đất nước, của cuộc đời chung.

- Đảo ngữ: lặng lẽ dâng cho đời -> cống hiến âm thầm, khiêm nhường, ko ồn ào, khoa trương

- Hoán dụ: “tuổi hai mươi”, “khi tóc bạc” -> khát vọng cống hiến, hiến dâng tất cả sức lực của mình cho cuộc đời và đất nước.
3. Từ hai khổ thơ trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 1 trang giấy trình bày  suy nghĩ về lí tưởng sống của tuổi trẻ hiện nay. 
* Hình thức: 

- Đoạn văn nghị luận xã hội, mạch lạc, không mắc lỗi diễn đạt. 


- Trình bày sạch đẹp. Độ dài khoảng 1 trang giấy.                                                                                                            
* Nội dung: Đoạn văn thể hiện một số nội dung:

+ Nêu khái quát lẽ sống cao đẹp của tác giả Thanh Hải được thể hiện trong đoạn thơ. Từ  đó nêu suy nghĩ về lí tưởng sống của  tuổi  trẻ ngày nay.            

+ Giải thích sống có lí tưởng là thế nào?


+ Nêu được những biểu hiện khác nhau về sống đẹp, sống có  lí tưởng của tuổi trẻ VN ngày nay nói chung.                                                               


+ Nhận thức đúng giá trị của lí tưởng sống.                                                

+ Phê phán lối sống ích kỷ, buông thả và vô trách nhiệm với xã hội của một số
 thanh niên.               


+ Liên hệ, khẳng định: nêu phương hướng hành động của bản thân và khẳng định sống có lí tưởng là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.  
